
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kết quả giải quyết TTHC 

Từ ngày 02/09/2024 đến ngày 07/09/2024  

 

ST

T 
Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 

Họ tên 

chủ hồ sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

Ngày nhận kết 

quả 

1 H56.26-
240906-

0012 

Chuyển trường đối với 
học sinh trung học cơ sở. 

Nguyễn 
Thị 

Khánh 
Huyền 

đội 12, thôn Đồng Lòng, Xã Hoằng Tân, 
Huyện Hoằng Hóa, 

0379829943 09/06/2024 
14:14:11 

09/11/2024 
14:13:59 

09/06/2024 
17:03:13 

2 H56.26-
240906-
0011 

Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

LÊ THỊ 
NGỌC 

Số nhà 14, Thôn Liên Minh, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0388830912 09/06/2024 
13:45:32 

09/11/2024 
13:45:00 

 

3 H56.26-
240906-
0010 

Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

LÊ VĂN 
HUỆ 

Số nhà 32, đường HP 6, Thôn Nam Hồi 
Triều, Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0869657392 09/06/2024 
13:45:23 

09/11/2024 
13:45:00 

 

4 H56.26-
240906-
0009 

Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân 
tộc 

LÊ 
QUANG 
THỌ 

THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Phụ, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0943907508 09/06/2024 
13:40:44 

09/11/2024 
13:39:59 

 

5 H56.26-
240906-
0007 

Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân 
tộc 

CAO THỊ 
MINH 
PHƯƠN
G 

Số nhà 10, đường số 04, Thôn Phong 
Mỹ, Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0985283043 09/06/2024 
13:38:40 

09/11/2024 
13:37:59 

 

6 H56.26-
240906-
0008 

Chuyển trường đối với 
học sinh trung học cơ sở. 

Hoàng 
Gia Thiện 
Anh 

Nhà văn hóa khu 14, Xã Long Đức, 
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 

0977928028 09/06/2024 
10:27:27 

09/11/2024 
10:26:59 

09/06/2024 
16:29:21 

7 H56.26-
240906-
0001 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn 
Bá Thành 

SN 08, đường 08, thôn Sao Vàng, Xã 
Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0973083587 09/06/2024 
08:28:13 

09/11/2024 
08:28:00 

 

8 H56.26-
240906-
0002 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nhữ Văn 
Phú 

SN 43, đường đê tả lạch trường, thôn Ba 
Đình, Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0974488497 09/06/2024 
08:28:12 

09/11/2024 
08:28:00 

 



9 H56.26-

240906-
0003 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Nguyễn 

Viết 
Thống 

SN 69, đường 510B, thôn Đông Thành, 

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0963786048 09/06/2024 

08:28:12 

09/11/2024 

08:28:00 

 

10 H56.26-
240906-

0004 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lê Thị 
Hòa 

SN 73, đường 9m, thôn văn Phong, Xã 
Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0329625302 09/06/2024 
08:28:11 

09/11/2024 
08:28:00 

 

11 H56.26-
240906-
0005 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Trần 
Khắc 
Cảnh 

SN 58, đường 02, thôn 5, Xã Hoằng 
Trinh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0902154219 09/06/2024 
08:28:01 

09/11/2024 
08:28:00 

 

12 H56.26-
240905-
0018 

Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân 
tộc 

TRƯƠN
G ĐÌNH 
TÂM 

Số nhà 01, đường 03, Thôn Trung Hải, 
Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0359162151 09/05/2024 
15:59:15 

09/10/2024 
15:58:59 

 

13 H56.26-
240905-
0017 

Chuyển trường đối với 
học sinh trung học cơ sở. 

Trương 
Thị 
Phương 
Linh 

số nhà 06, thôn Tháng Mười, Xã Hoằng 
Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0973253251 09/05/2024 
15:57:44 

09/10/2024 
15:56:59 

09/06/2024 
16:10:25 

14 H56.26-
240905-
0016 

Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân 
tộc 

LÊ THỊ 
KIỀU 
TRANG 

Số nhà 4, đường số 4, Thôn Sao Vàng, 
Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0337026618 09/05/2024 
15:12:33 

09/10/2024 
15:11:59 

 

15 H56.26-
240905-
0015 

Cấp giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở  
kinh doanh dịch vụ ăn 
uống thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện 

Lê Thị 
Như 

Số nhà 45/3 đường ĐH HH06,Thôn Phú 
Trung, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0332124370 09/05/2024 
14:51:49 

10/03/2024 
14:50:59 

 

16 H56.26-
240905-
0014 

Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân 
tộc 

LƯỜNG 
MINH 
ANH 

Tòa HH 01B, khu đô thị Thanh Hà, Xã 
Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố 
Hà Nội 

0984246583 09/05/2024 
14:11:04 

09/10/2024 
14:11:00 

 

17 H56.26-
240905-
0006 

Chuyển trường đối với 
học sinh trung học cơ sở. 

Nguyễn 
Thị 
Phương 
Anh 

số nhà 01, thôn Trung Hải, Xã Hoằng 
Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0967577520
5 

09/05/2024 
11:02:42 

09/10/2024 
11:01:59 

09/06/2024 
15:02:57 

18 H56.26-
240905-
0007 

Chuyển trường đối với 
học sinh trung học cơ sở. 

Lê Thế 
Hoàng 

thôn 7, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0905113863 09/05/2024 
11:02:42 

09/10/2024 
11:01:59 

09/06/2024 
15:14:59 



19 H56.26-

240905-
0008 

Chuyển trường đối với 

học sinh trung học cơ sở. 

Nguyễn 

Hữu 
Cường 

số nhà 15, đường HP4, thôn Vĩnh Gia 1, 

Xã Hoằng Phượng, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0399160846 09/05/2024 

11:02:42 

09/10/2024 

11:01:59 

09/06/2024 

15:21:08 

20 H56.26-
240905-

0009 

Chuyển trường đối với 
học sinh trung học cơ sở. 

Lê Khắc 
Nhật Nam 

số nhà 64, đường 16, phố Phú Vinh 
Đông, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0972337711 09/05/2024 
11:02:42 

09/10/2024 
11:01:59 

09/06/2024 
15:21:24 

21 H56.26-
240905-
0010 

Chuyển trường đối với 
học sinh trung học cơ sở. 

Lê Văn 
Tiến 
Dũng 

số nhà 15, đường 1, thôn Đại Long, Xã 
Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0368600706 09/05/2024 
11:02:42 

09/10/2024 
11:01:59 

09/06/2024 
16:08:34 

22 H56.26-
240905-
0011 

Chuyển trường đối với 
học sinh trung học cơ sở. 

Nguyễn 
Mai Linh 

số nhà 01, thôn Liên Hà, Xã Hoằng 
Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0378392236 09/05/2024 
11:02:41 

09/10/2024 
11:01:59 

09/06/2024 
16:08:52 

23 H56.26-
240905-
0001 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn 
Thị Thái 

SN 63, đường HT 1, thôn Hồng Nhuệ, 
Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0398495201 09/05/2024 
08:26:51 

09/10/2024 
08:26:00 

 

24 H56.26-

240905-
0002 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Phạm Thị 

Niên 

SN 03, ngõ 08, đường 510B, thôn Tiền 

Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0972619586 09/05/2024 

08:26:51 

09/10/2024 

08:26:00 

 

25 H56.26-
240905-
0003 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Đỗ Thị 
Nương 

SN 29, đường Hh 18B, thôn Nhân Trạch, 
Xã Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0816884850 09/05/2024 
08:26:51 

09/10/2024 
08:26:00 

 

26 H56.26-
240905-
0004 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Phan Thị 
Diệu 

SN 07, đường 01, thôn Sao Vàng 2, Xã 
Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0392856505 09/05/2024 
08:26:51 

09/10/2024 
08:26:00 

 

27 H56.26-
240905-
0005 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Đoàn văn 
Thao 

SN 06, đường 03, thôn Nam Bình, Xã 
Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0967682105 09/05/2024 
08:26:51 

09/10/2024 
08:26:00 

 

28 H56.26-
240904-
0011 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Phùng 
Xuân 
Thắng 

SN 43, đường Đh-HH 17B, thôn Ngọc 
Đỉnh, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0979298365 09/04/2024 
16:16:39 

09/09/2024 
16:15:59 

09/05/2024 
13:57:05 

29 H56.26-

240904-
0012 

Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Lê Thị 

Hoa 

SN 79, đường 509, thôn NGhĩa Phú, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0916757557 09/04/2024 

16:16:39 

09/09/2024 

16:15:59 

09/05/2024 

13:57:04 

30 H56.26-
240904-
0013 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

lê Thị 
Thoa 

SN 08, đường HT 4, thôn bắc Đoan Vỹ, 
Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0889823388 09/04/2024 
16:16:39 

09/09/2024 
16:15:59 

09/05/2024 
13:57:04 

31 H56.26-
240904-
0014 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Nguyễn 
Thị Lắm 

SN 54, đường HC 5, thôn tHANH thịnh, 
Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0338182685 09/04/2024 
16:16:39 

09/09/2024 
16:15:59 

09/05/2024 
13:57:04 



32 H56.26-

240904-
0015 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Đinh Thị 

Loan 

SN 17, đường HT 3, thôn 5, Xã Hoằng 

Trinh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0941263044 09/04/2024 

16:16:30 

09/09/2024 

16:15:59 

09/05/2024 

13:57:04 

33 H56.26-
240904-

0006 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Nguyễn 
Văn Tùng 

SN 09, đường ĐH-HH 25, thôn Đông 
Phú, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0904922091 09/04/2024 
12:27:23 

09/09/2024 
13:30:00 

09/05/2024 
13:57:05 

34 H56.26-
240904-
0007 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Đặng Thế 
Thành 

SN 01, đường 03,phố Phúc Sơn, Thị trấn 
Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0916604789 09/04/2024 
12:27:23 

09/09/2024 
13:30:00 

09/05/2024 
13:57:05 

35 H56.26-
240904-
0008 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Nguyễn 
Thanh 
Thủy 

Căn hộ IB 1530, tầng 14, Flamingo, thôn 
Giang Sơn, Xã Hoằng Trường, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0915957967 09/04/2024 
12:27:23 

09/09/2024 
13:30:00 

09/05/2024 
13:57:05 

36 H56.26-
240904-
0009 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Vũ Văn 
Thắng 

SN 13, đường 02, thôn Xa Vệ 4, Xã 
Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0923936456 09/04/2024 
12:26:53 

09/09/2024 
13:30:00 

09/05/2024 
13:57:05 

37 H56.26-

240904-
0002 

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân 
tộc 

LƯỜNG 

BẢO 
LỘC 

Số nhà 12, đường HP 4, Thôn Ngọc 

Long, Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0388388708 09/04/2024 

10:28:59 

09/09/2024 

10:28:00 

 

38 H56.26-
240904-

0003 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Phạm 
Văn 

Cường 

SN 57, đường 510B, thôn 1, Xã Hoằng 
Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0396256606 09/04/2024 
10:18:49 

09/09/2024 
10:18:00 

09/05/2024 
13:57:06 

39 H56.26-
240904-
0004 

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Lê Văn 
Hiểu 

SN 01, ngõ 03, đường HH 22, thôn Sao 
Vàng, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0365018046 09/04/2024 
10:18:49 

09/09/2024 
10:18:00 

09/05/2024 
13:57:06 

40 H56.26-
240904-
0005 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn 
Thế Thiết 

SN 335, đường ĐH-HH 24, thôn Đại 
Long, Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0985907783 09/04/2024 
10:18:41 

09/09/2024 
10:18:00 

09/05/2024 
13:57:05 

41 H56.26-
240904-
0001 

Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân 
tộc 

NGUYỄ
N ĐÌNH 
HUY 

Số nhà 05, đường 01, Thôn Tiến Thắng, 
Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0355978553 09/04/2024 
10:08:39 

09/09/2024 
10:07:59 

 

42 H56.26-
240903-
0001 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Bùi Xuân 
Dũng 

SN 38, đường ĐT 509, thôn 2, Xã Hoằng 
Trinh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0979630499 09/04/2024 
08:45:24 

09/09/2024 
08:45:00 

09/05/2024 
13:57:08 

43 H56.26-

240903-
0002 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Cao Văn 

Dũng 

SN 05, đường 03, thôn Phú Thịnh, Xã 

Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0333825457

0 

09/04/2024 

08:45:23 

09/09/2024 

08:45:00 

09/05/2024 

13:57:08 

44 H56.26- Đăng ký thành lập hộ Trương SN 106, đường 510B, thôn Xuân Phụ, 0339867318 09/04/2024 09/09/2024 09/05/2024 



240903-

0003 

kinh doanh Thị Tuyết Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

08:45:22 08:45:00 13:57:08 

45 H56.26-
240903-
0004 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn 
Thị Sơn 

SN 11, đường 01, thôn 1 Hồng Thái, Xã 
Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0354381648 09/04/2024 
08:44:51 

09/09/2024 
08:43:59 

09/05/2024 
13:57:08 

46 H56.26-
240903-
0005 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lê Thị 
Hồng Vân 

SN 58, đường QL 1A, thôn Thị Tứ, Xã 
Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0987016878 09/04/2024 
08:44:51 

09/09/2024 
08:43:59 

09/05/2024 
13:57:08 

47 H56.26-
240903-
0006 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lê Văn 
Cường 

SN 12, Thôn Phú Thượng 1, Xã Hoằng 
Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0968112368 09/04/2024 
08:44:51 

09/09/2024 
08:43:59 

09/05/2024 
13:57:07 

48 H56.26-

240903-
0007 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Phạm Thị 

Quế 

SN 38, đường ĐT 509, thôn 2, Xã Hoằng 

Trinh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0948379939 09/04/2024 

08:44:50 

09/09/2024 

08:43:59 

09/05/2024 

13:57:07 

49 H56.26-
240903-

0008 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Hoàng 
Quốc 

Hoàn 

SN 24, đường 14, tổ dân phố Phú Vinh 
Đông, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0977127772 09/04/2024 
08:44:50 

09/09/2024 
08:43:59 

09/05/2024 
13:57:07 

50 H56.26-
240903-
0009 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Mai Xuân 
Quyền 

SN 76, đường ĐT 509, thôn Lương 
Quán, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0904163209 09/04/2024 
08:44:50 

09/09/2024 
08:43:59 

09/05/2024 
13:57:07 

51 H56.26-
240903-
0010 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Phạm 
Trung 
Kiên 

SN 24, đường 01, phố Phúc Sơn, Thị trấn 
Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0987890078 09/04/2024 
08:44:50 

09/09/2024 
08:43:59 

09/05/2024 
13:57:07 

52 H56.26-
240903-
0011 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Mai Duy 
Cường 

SN 26, đường 05, thôn Đằng Xá, Xã 
Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0982057986 09/04/2024 
08:44:50 

09/09/2024 
08:43:59 

09/05/2024 
13:57:07 

53 H56.26-

240903-
0012 

Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

Hà Thị lệ SN 30, đường HC 1, thôn Minh Thái, Xã 

Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0949869282 09/04/2024 

08:44:48 

09/09/2024 

08:43:59 

09/05/2024 

13:57:07 

54 H56.26-
240903-

0013 

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Bùi Văn 
Chiến 

SN 05, đường 04, thôn Tháng Mười, Xã 
Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0382864275 09/04/2024 
08:44:47 

09/09/2024 
08:43:59 

09/05/2024 
13:57:06 

 
 Người lập báo cáo 
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